LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2 TUẦN 4
(Từ ngày ……………. – ……………………….)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Tr.nghiệm
	10
	Nghe giới thiệu về một nghề thủ công của địa phương.

	
	
	2
	Đạo đức
	04
	Em yêu quê hương (T2)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	37
	Bài 7: Cây xấu hổ (T1)

	
	
	4
	Tiếng Việt
	38
	Bài 7: Cây xấu hổ (T2)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	2
	TNXH
	07
	Giữ sạch nhà ở (T1)

	
	
	3
	Mĩ thuật
	04
	Thể hiện một vật có sự kết hợp của hình cơ bản dạng 2D.

	3
	Sáng
	1
	Toán
	25
	Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	39
	Bài 7: Cây xấu hổ (T3)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	40
	Bài 7: Cây xấu hổ (T4)

	
	
	4
	LT. Toán
	26
	Luyện tập Toán

	
	Chiều
	1
	Toán
	27
	Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (T2)

	
	
	2
	LT. T.Việt
	41
	Luyện tập Tiếng Việt

	
	
	3
	LT. Toán
	28
	Luyện tập Toán

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	42
	Bài 8: Cầu thủ dự bị (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	43
	Bài 8: Cầu thủ dự bị (T2)

	
	
	3
	Toán
	29
	Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (T3)

	
	
	4
	Tr. Nghiệm
	11
	Tay khéo, tay đảm

	
	Chiều
	1
	TNXH
	08
	Giữ sạch nhà ở (T2)

	
	
	2
	GDTC
	07
	Chuyển đội hình hàng vòng tròn  thành đội hình hàng ngang.

	
	
	3
	Â. Nhạc
	04
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 1

	5
	Sáng
	1
	Toán
	30
	Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (T4)

	
	
	2
	LT. Toán
	31
	Luyện tập Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	44
	Bài 8: Cầu thủ dự bị (T3)

	
	
	4
	Tiếng Việt
	45
	Bài 8: Cầu thủ dự bị (T4)

	
	

	6
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	46
	Bài 8: Cầu thủ dự bị (T5)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	47
	Bài 8: Cầu thủ dự bị (T6)

	
	
	3
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	4
	Toán
	32
	Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (T5)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	08
	Ôn tập chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngược lại.

	
	
	2
	LT. T.Việt
	48
	Luyện tập Tiếng Việt

	
	
	3
	Tr. Nghiệm
	12
	SHL: Tay khéo, tay đảm
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